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PHÁP LỆNH

số 28/2000/PL-UBTVQH10 ngày 25/9/2000

THỂ DỤC, THỂ THAO

 

Thể dục, thể thao là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.

Để phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao; tăng cường hiệu lực quảnlý nhà nước về thể dục thể thao nhằm

nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực toàndân, góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách con người

Việt Nam, phục vụcông cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm1992;

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 6 về Chươngtrình xây dựng luật, pháp lệnh năm

2000,

Pháp lệnh này quy định về thể dục, thể thao;

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Pháp lệnh này điều chỉnh các hoạt động thể dục, thể thao xác định quyền vànghĩa vụ của tổ chức,

cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.

Điều 2.Nhà nước và xã hội phát triển nền thể dục, thể thao dân tộc, khoa học và nhândân.

Nhànước thống nhất quản lý sự nghiệp thể dục, thể thao; hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện kế hoạch phát

triển thể dục, thể thao; đầu tư thỏa đáng cho thể dụcthể thao; quy hoạch sử dụng đất đai làm sân bãi, cơ sở

vật chất thể dục thểthao, công trình thể thao công cộng.

Điều 3.Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để mọi người tham gia hoạt động thể dục,thể thao và

hưởng thụ giá trị thể dục thể thao; phát triển thể thao thành tíchcao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; giữ

gìn và phát triển thể thao dân tộckết hợp với phát triển thể thao hiện đại phù hợp với bản sắc văn hóa Việt

Nam.

Điều 4.Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp thể dục,thể thao; thực hiện

đa dạng hóa các cơ sở thể dục thể thao và các hình thứchoạt động thể dục, thể thao; huy động mọi nguồn

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D5756


lực để xây dựng và phát triểnthể dục, thể thao.

Điều 5.

1.Nhà nước có chính sách và biện pháp đào tạo bồi dưỡng vận động viên, huấn luyệnviên, trọng tài thể

thao, cán bộ, giáo viên, giảng viên chuyên ngành thể dụcthể thao đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp thể

dục, thể thao.

2.Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khaiứng dụng các thành tựu

khoa học và công nghệ trong hoạt động thể dục, thể thao.

Điều 6.Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong hoạt động thể dục, thể thao; lợi dụnghoạt động thể dục,

thể thao để xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối trật tự côngcộng, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ

tục. 

Chương II

THỂ DỤC, THỂ THAO QUẦN CHÚNG

Điều 7.Thể dục, thể thao quần chúng là hoạt động tập luyện, biểu diễn và thi đấu thểdục thể thao mang

tính tự nguyện của đông đảo nhân dân.

Nhànước phát triển thể dục, thể thao quần chúng nhằm tăng cường sức khỏe, pháttriển hài hòa các yếu tố

về thể chất và tinh thần của con người.

Điều 8.Cơ quan quản lý nhà nước về thểdục thể thao các cấp phối hợp với các cơ

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổchức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức

xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân để đẩy mạnh tuyên

truyền, hướng dẫn phươngpháp tập luyện thể dục, thể thao; hình thành thói quen rèn

luyện thân thể hàngngày cho mọi người; xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên thể dục

thể thao quầnchúng.

Điều 9.Liên đoàn lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân và cáctổ chức khác

có trách nhiệm động viên, giúp đỡ thành viên tham gia hoạt độngthể dục, thể thao, xây dựng gia đình thể

thao; xây dựng chương trình hoạt độngthể dục, thể thao, tổ chức các hoạt động tập luyện, biểu diễn và thi

đấu thểdục thể thao quần chúng của tổ chức mình.

Điều 10.

1.Bộ Quốc phòng, BộCông an phối hợpvới Uỷ ban Thể dục thể thao quy định chế độ rèn luyện thể lực

trong Quân độinhân dân và Công an nhân dân.

2.Các đơn vị vũ trang nhân dân tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạtđộng thể dục, thể thao.



Điều 11.Nhà nước và xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ người cao tuổi, người tàntật, người có hoàn

cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội tham gia hoạt động thể dục,thể thao; trợ giúp phương tiện, điều kiện tập

luyện và thi đấu những môn thểthao dành riêng cho người cao tuổi, người tàn tật.

Điều 12.Uỷ ban Thể dục thể thao phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin, các ngành, các địa phương để

khai thác và pháttriển thể thao dân tộc, chú trọng các loại hình thể thao của các dân tộc thiểusố. Trong các

lễ hội, hội thi thể thao - văn hóa phải coi trọng các môn thểthao dân tộc.

Điều 13.

1.Nhà nước khuyến khích các hình thức tổ chức thi đấu thể dục thể thao quầnchúng.

2.Nội dung, hình thức và các quy định về thi đấu thể dục thể thao quần chúng phảiphù hợp với đặc điểm,

điều kiện của địa phương, đơn vị; thuận tiện cho quầnchúng tham gia.

3.Các giải thi đấu thể dục thể thao quần chúng của ngành, tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương trở lên

phải tuân theo điều lệ giải được cơ quan quản lý nhà nướcvề thể dục thể thao có thẩm quyền phê duyệt.

4.Vận động viên thi đấu thể dục thể thao quần chúng đạt thành tích cao được xétphong cấp vận động viên

và công nhận kỷ lục thể thao quốc gia. 

Chương III

THỂ DỤC, THỂ THAO TRƯỜNG HỌC

Điều 14.

1.Thể dục, thể thao trường học bao gồm giáo dục thể chất và hoạt động thể dục,thể thao ngoại khóa cho

người học.

2.Giáo đục thể chất trong trường học là chế độ giáo dục bắt buộc nhằm tăng cườngsức khỏe, phát triển thể

chất, góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách, đápứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho người học.

3.Nhà nước khuyến khích hoạt động thể dục, thể thao ngoại khóa trong nhà trường.

Điều 15.Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợpvới Uỷ ban Thể dục thể thao trong việc thực

hiện các nhiệm vụ:

1.Xây dựng, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thể chất;

2.Quy định tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và đánh giá kết quả rèn luyện thân thểcủa người học;

3.Đào tạo, bồi dưỡng và bảo đảm đủ giáo viên, giảng viên thể dục thể thao;

4.Quy định hệ thống thi đấu thể dục thể thao trường học.

Điều 16. Nhàtrường có trách nhiệm:

1.Thực hiện chương trình giáo dục thể chất cho người học;

2.Tổ chức hoạt động thể dục, thểthao ngoại khóa;



3.Xây dựng cơ sở vật chất cần thiết đáp ứng việc giảng dạy và hoạt động thể dục,thể thao trong nhà

trường.

Điều 17.Giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong trường học có nhiệm vụ giảng dạyđầy đủ, có chất

lượng theo chương trình giáo dục thể chất; tổ chức các hoạtđộng thể dục, thể thao ngoại khóa; phát hiện

và bồi dưỡng năng khiếu thể thao.

Giáoviên, giảng viên thể dục thể thao được hưởng phụ cấp nghề nghiệp về thể dục thểthao theo quy định

của Chính phủ.

Điều 18.Người học có nhiệm vụ học tập theo chương trình giáo dục thể chất; được khuyếnkhích và tạo

điều kiện tham gia hoạt động thể dục, thể thao; được bồi dưỡngphát triển năng khiếu thể thao.

Điều 19.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội sinh viên,

Hội cha mẹ học sinh trongtrường học có trách nhiệm động viên, giúp đỡ người học tham gia hoạt động

thểdục, thể thao. 

Chương IV

THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO

Điều 20.

1.Thể thao thành tích cao là hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao của vận độngviên, trong đó thành tích

cao, kỷ lục thể thao được coi là giá trị văn hóa, làsức mạnh và năng lực sáng tạo của con người.

2.Nhà nước phát triển thể thao thành tích cao nhằm phát huy tối đa khả năng về thểlực, ý chí và trình độ

kỹ thuật thể thao của vận động viên để đạt được thànhtích cao trong thi đấu thể thao.

Điều 21.

1.Nội dung đào tạo, huấn luyện thể thao phải đảm bảo tính toàn diện, khoa học,kết hợp việc đào tạo

chuyên môn nhằm nâng cao thành tích thể thao với việc giáodục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ

văn hóa cho vận động viên.

2.Phương pháp đào tạo, huấn luyện thể thao phải phát huy tối đa năng lực, tínhtích cực, tự giác, tính tập

thể, ý chí trong tập luyện và thi đấu, đề cao tráchnhiệm công dân của vận động viên. .

3.Nội dung, phương pháp đào tạo, huấn luyện thể thao phải được thể hiện thành chươngtrình đào tạo,

huấn luyện thể thao phù hợp với mục tiêu đào tạo, huấn luyện thểthao.

Điều 22.Nhà nước có chính sách và biện pháp phát triển thể thao thành tích cao; xâydựng lực lượng thể

thao chuyên nghiệp; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham giađào tạo và bồi dưỡng tài năng thể thao; tạo

điều kiện cho vận động viên họctập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, lập thành tích xuất sắc

trong thiđấu thể thao.

Điều 23.



1.Vận động viên được tuyển chọn vào đội tuyển thể thao quốc gia phải có đủ cácđiều kiện:

a)Là công dân Việt Nam;

b)Có năng lực, trình độ chuyên mônphù hợp với tiêu chuẩn tuyển chọn của từng môn

thể thao;

c)Có phẩm chất đạo đức tốt.

2.Người Việt Nam định cư ởnước ngoài có đủcác điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này được tuyển

chọn vào đội tuyển thểthao quốc gia để thi đấu quốc tế phù hợp với pháp luật Việt Nam và quy định

củagiải thi đấu thể thao quốc tế.

3.Ngành, địa phương, cơ sở có vận động viên được tuyển chọn vào đội tuyển thểthao quốc gia có trách

nhiệm tạo điều kiện cho vận động viên hoàn thành nhiệmvụ tập huấn và thi đấu thể thao quốc tế.

Uỷban Thể dục thể thao quy định cụ thể việc tuyển chọn vận động viên vào độituyển thể thao quốc gia.

Điều 24.

1.Vận động viên được tuyển chọn vào đội tuyển thể thao để thi đấu tại các giảithể thao phải có đủ điều

kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 23 củaPháp lệnh này.

2.Người Việt Nam định cư ởnước ngoài, ngườinước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam có đủ điều

kiện quy định tạikhoản 1 Điều này được tham gia thi đấu giải thể thao trong nước theo quy địnhcủa pháp

luật Việt Nam.

Cơquan quản lý nhà nước về thể dục thể thao có thẩm quyền quy định cụ thể việctuyển chọn vận động

viên vào các đội tuyển thể thao.

Điều 25.Uỷ ban Thể dục thể thao quy định tiêu chuẩn phong cấp vận động viên, huấn luyệnviên, trọng tài

thể thao; quyết định phong cấp thể thao cho vận động viên, huấnluyện viên, trọng tài thể thao; công nhận

việc phong cấp của các tổ chức thểthao quốc tế đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao

ViệtNam.

Điều 26.Nhà nước từng bước xây dựng và phát triển thể thao chuyên nghiệp đối với nhữngmôn thể thao

có đủ điều kiện.

Chínhphủ quy định cụ thể về thể thao chuyên nghiệp.

Điều 27.

1.Hình thức thi đấu thể thao thành tích cao được tổ chức tại Việt Nam bao gồm:

a)Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chứctại Việt Nam;

b)Đại hội thể dục thể thao toàn quốc;

c)Giải thi đấu quốc gia hàng năm từng môn thể thao;


